
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ PHÚ XUYÊN 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Xuyên, ngày 15 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận 

nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Phú Xuyên. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ XUYÊN 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 

hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; 

Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 04/10/2023 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Đại Từ về tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 

năm 2023; 

Căn cứ công văn số 2951/UBND-LĐTBXH ngày 13/12/2023 của UBND 

huyện Đại Từ về việc đồng ý với kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2023; 

Căn cứ Quyết định số 7507/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBNd huyện 

Đại Từ về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên 

địa huyện Đại Từ năm 2023. 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo năm 2023 để thực hiện các chính sách về giảm nghèo, an sinh xã 

hội năm 2024 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 
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Tổng số hộ toàn xã: 1.978 hộ, trong đó: 

- Số hộ nghèo: 55 hộ, tỷ lệ 2,78%. 

- Số hộ cận nghèo: 30 hộ, tỷ lệ 1,52%. 

- Số hộ thoát nghèo: 35 hộ, tỷ lệ 1,78% 

- Số hộ thoát cận nghèo: 36 hộ, tỷ lệ 1,82% 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công 

tác giảm nghèo, thồng kê và các công chức cấp xã liên quan, trưởng các xóm và các 

hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

- Phòng Lao động TB&XH huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã ; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Như điều 4; 

- Lưu: VP. 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Văn Hồng 
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DANH SÁCH CÔNG NHÂN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, 

HỘ THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2023 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM 

NGHÈO, AN SINH XÃ HỘI  TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

STT Họ và tên chủ hộ 

   Giới 

tính ( 

nam; nữ) 

Ngày, tháng 

năm sinh 

Tổng số 

nhân 

khẩu 

Địa chỉ 

I HỘ NGHÈO         

1 HOÀNG THỊ LUYẾN Nữ 21/09/1959 3 Chính Phú 2 

2 NGUYỄN THỊ VÂN  Nữ 03/11/1956 6 Khuân Ngàn 

3 ĐINH THỊ TỨ  Nữ 10/08/1980 5 Khuân Ngàn 

4 BÙI THỊ HẠNH  Nữ 15/09/1982 3 Khuân Ngàn 

5 NGHIÊM VĂN HẬU  Nam 10/09/1972 4 Khuân Ngàn 

6 TRẦN THỊ CHINH Nữ 29/08/1980 3 Khuân Ngàn 

7 HÀ VĂN HIỀN Nam 06/10/1982 1 Khuân Ngàn 

8 HOÀNG THỊ HOÀN Nữ 01/12/1963 2 Khuân Ngàn 

9 LƯƠNG THU HUYỀN Nữ 29/08/1981 3 Quyên 

10 NGUYỄN THỊ SINH Nữ 20/06/1932 2 Quyên 

11 NGUYỄN VĂN SƠN Nam 20/12/1953 2 Quyên 

12 ĐẶNG THỊ XUÂN Nữ 20/10/1946 2 Quyên 

13 NGUYỄN THỊ TỴ Nữ 21/12/1939 1 Quyên 

14 LÂM VĂN TÁ Nam 07/01/1933 2 Quyên 

15 LƯƠNG THỊ MAI Nữ 01/02/1955 1 Quyên 

16 TRIỆU VĂN BẢN  Nam 04/03/1972 4 Tân Lập 

17 TÔ VĂN TUYỂN  Nam 28/06/1974 3 Tân Lập 

18 TÔ VIẾT ĐẢO  Nam 16/03/1949 4 Tân Lập 

19 DƯƠNG THỊ THU Nữ 08/03/1979 2 Tân Lập 

20 LÝ VĂN CHI Nam 20/05/1980 6 Xóm 1 

21 ĐỖ HOÀNG LONG  Nam 08/05/1978 5 Xóm 1 

22 ĐOÀN VĂN LỘNG Nam 01/01/1983 4 Xóm 1 

23 LƯƠNG VĂN KHANH Nam 05/11/1986 5 Xóm 1 

24 VŨ THỊ ÚT Nữ 23/11/1982 2 Xóm 1 

25 LƯƠNG THỊ HOÀN Nữ 20/02/1980 3 Xóm 10 

26 ĐỖ THỊ THUẬN Nữ 04/04/1944 2 Xóm 10 

27 HOÀNG THỊ HUYỀN Nữ 01/05/1989 3 Xóm 10 

28 NGUYÊN THỊ HOA Nam 24/02/1962 1 Xóm 11 

29 TRẦN VĂN THU Nam 14/03/1967 1 Xóm 11 
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30 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 01/01/1946 2 Xóm 11 

31 BÙI MẠNH TIẾN Nam 19/09/1961 1 Xóm 11 

32 LƯƠNG THỊ HUẾ Nữ 07/06/1987 1 Xóm 11 

33 TRÂN VĂN NGUYÊN Nam 27/06/1974 1 Xóm 11 

34 NÔNG THỊ ÂN Nữ 04/04/1945 1 Xóm 13 

35 NGUYỄN THỊ VƯỢNG Nữ 25/10/1949 1 Xóm 13 

36 ĐỖ THỊ THẢO Nữ 26/03/1945 1 Xóm 13 

37 TẠ VĂN SUNG Nam 01/05/1939 8 Xóm 13 

38 LƯƠNG THỊ CHẾ Nữ 24/03/1957 2 Xóm 3 

39 NÔNG VĂN SỰ Nam 25/09/1982 3 Xóm 3 

40 TRẦN THỊ NỤ Nữ 10/03/1943 5 Xóm 4 

41 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 07/07/1980 4 Xóm 4 

42 VŨ THỊ HƯƠNG Nữ 03/12/1971 3 Xóm 4 

43 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 24/09/1983 3 Xóm 4 

44 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 27/07/1989 4 Xóm 4 

45 LƯƠNG THỊ DẦN Nữ 20/04/1974 2 Xóm 5 

46 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Nữ 18/08/1982 3 Xóm 6 

47 TRƯƠNG DUY VINH Nam 12/10/1966 2 Xóm 6 

48 LƯƠNG THỊ HỒNG Nữ 16/02/1980 2 Xóm 6 

49 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Nữ 27/03/1974 2 Xóm 6 

50 ĐÀM THỊ VIỆT Nữ 02/06/1950 5 Xóm 8 

51 ĐÀM TIẾN HỌC Nam 08/06/1989 4 Xóm 8 

52 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 01/10/1980 3 Xóm 9 

53 TRẦN VĂN NUÔI Nam 23/05/1951 3 Xóm 9 

54 NÔNG THỊ HÀ Nữ 08/08/1982 4 Xóm 9 

55 NÔNG VĂN ĐƯỢC Nam 01/12/1976 2 Xóm 9 

II HỘ CẬN NGHÈO         

1 TRẦN VĂN TRUNG  Nam 12/11/1969 3 Khuân Ngàn 

2 LÂM THỊ THÚY Nữ 27/11/1983 3 Khuân Ngàn 

3 VŨ VĂN HƯỜNG Nam 10/04/1975 7 Khuân Ngàn 

4 LƯƠNG THỊ HẬU Nữ 28/01/1982 2 Khuân Ngàn 

5 VI VĂN ÈNG Nam 06/05/1945 2 Khuân Ngàn 

6 LƯƠNG THỊ KIÊN Nữ 10/11/1983 3 Khuân Ngàn 

7 HỨA VĂN THỌ  Nam 15/10/1984 4 Khuân Ngàn 

8 BẾ VĂN ĐẠI Nam 10/10/1976 4 Khuân Ngàn 

9 BẾ VĂN THƯỢNG  Nam 05/08/1952 3 Khuân Ngàn 

10 NÔNG THỊ TUYỂN  Nữ 12/03/1973 4 Khuân Ngàn 
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11 HỨA VĂN THUYẾT Nam 23/04/1982 4 Khuân Ngàn 

12 LƯƠNG VĂN QUYẾT Nam 21/04/1978 3 Quyên 

13 LƯƠNG NGỌC HUÂN Nam 02/12/1988 3 Quyên 

14 PHAN THỊ MAI Nữ 24/08/1951 4 Quyên 

15 TÔ VĂN SỸ  Nam 16/09/1988 3 Tân Lập 

16 PHÙNG VĂN THÀNH  Nam 15/09/1959 6 Tân Lập 

17 TRẦN THANH NHÀN  Nam 23/06/1983 4 Xóm 1 

18 HOÀNG THỊ MẠO Nữ 13/12/1964 4 Xóm 1 

19 HOÀNG VĂN LƯƠNG Nam 01/06/1963 1 Xóm 1 

20 LÝ VĂN LANH Nam 07/07/1978 2 Xóm 1 

21 LƯƠNG VĂN LIÊM Nam 03/05/1991 3 Xóm 10 

22 ĐẶNG THỊ HUÊ Nữ 06/06/1968 1 Xóm 11 

23 NGUYỄN THỊ VỊNH Nữ 02/10/1955 6 Xóm 13 

24 NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ 20/11/1951 2 Xóm 3 

25 TRẤN THỊ THẢO Nữ 23/08/1958 2 Xóm 3 

26 NGUYỄN THỊ HUYÊN Nữ 04/12/1977 2 Xóm 4 

27 HOÀNG THỊ DUYÊN Nữ 10/10/1973 3 Xóm 6 

28 TRẦN VĂN LỢI Nam 09/04/1974 5 Xóm 6 

29 NÔNG HỒNG HẠNH Nam 26/11/1976 2 Xóm 8 

30 LƯƠNG NGỌC DUY Nam 29/10/1983 5 Xóm 8 

III HỘ THOÁT NGHÈO         

1 ĐỖ THỊ LIỆU Nữ 10/03/1968 1 Chính Phú 1 

2 HOÀNG BÍCH DUYÊN Nữ 05/03/1961 6 Chính Phú 2 

3 ĐỖ THỊ HIỀN Nữ 21/06/1984 2 Chính Phú 2 

4 NGÔ VĂN LUÂN Nam 12/03/1987 5 Chính Phú 3 

5 ĐỖ THỊ HOÀI  Nữ 05/06/1966 6 Chính Phú 3 

6 VŨ THANH TÙNG Nam 07/08/2000 1 Khuân Ngàn 

7 ĐĂNG VĂN THANH Nam 05/02/1965 6 Khuân Ngàn 

8 LƯƠNG VĂN TRÍ Nam 20/01/1974 1 Quyên 

9 PHAN THỊ MAI Nữ 24/08/1951 4 Quyên 

10 NGUYỄN THỊ THÁI Nữ 24/10/1959 5 Quyên 

11 NGÔ THÚY HÒA Nữ 08/04/1949 3 Quyên 

12 LƯƠNG NGỌC HUÂN Nam 02/12/1988 3 Quyên 

13 PHÙNG THỊ THANH Nữ 29/09/1959 2 Tân Lập 

14 DƯƠNG TRUNG TOÀN Nam 09/10/1960 3 Tân Lập 

15 HOÀNG VĂN LƯƠNG Nam 01/06/1963 1 Xóm 1 

16 LƯƠNG VĂN LIÊM Nam 03/05/1991 3 Xóm 10 
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17 ĐẶNG THỊ HUÊ Nữ 06/06/1968 1 Xóm 11 

18 LƯƠNG THỊ THOA Nữ 08/04/1989 3 Xóm 11 

19 LƯƠNG MINH ĐỨC Nam 21/06/1946 2 Xóm 11 

20 TRẦN VĂN HIỆP Nam 25/06/1979 5 Xóm 11 

21 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 20/08/1978 4 Xóm 13 

22 CHU VĂN ĐỨC Nam 26/05/1981 3 Xóm 3 

23 NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ 20/11/1951 2 Xóm 3 

24 DƯƠNG THỊ NHUẦN Nam 12/10/1979 3 Xóm 4 

25 TRẦN VĂN HƯNG Nam 30/08/1976 5 Xóm 5 

26 LƯƠNG MINH QUÝ Nam 17/08/1958 3 Xóm 5 

27 LƯƠNG VĂN LONG Nam 18/12/1983 4 Xóm 5 

28 NGUYỄN VĂN CHI Nam 27/09/1965 6 Xóm 8 

29 NÔNG ANH TÀI Nam 18/06/1983 4 Xóm 9 

30 LƯƠNG NGỌC QUYỂN Nam 05/08/1987 5 Xóm 9 

31 HOÀNG VĂN HUÊ Nam 05/01/1979 4 Xóm 9 

32 NGUYỄN THỊ LINH Nữ 20/10/1984 3 Xóm 9 

33 HÀ TRỌNG HUÂN Nam 20/12/1980 5 Xóm 9 

34 HỨA VĂN MẠNH Nam 08/06/1983 6 Xóm 9 

35 NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 25/07/1989 2 Xóm 9 

IV HỘ THOÁT CẬN NGHÈO         

1 LÊ VĂN XÂM Nam 02/03/1950 5 Chính Phú 2 

2 NGUYỄN THỊ OANH Nữ 01/05/1977 1 Chính Phú 2 

3 HOÀNG VĂN HÀ Nam 15/06/1992 4 Chính Phú 2 

4 BÀN VĂN THI Nam 13/08/1985 3 Chính Phú 2 

5 LÊ THỊ HIỀN Nữ 20/05/1962 4 Chính Phú 2 

6 LÊ VĂN ĐẠI Nam 25/12/1959 2 Chính Phú 2 

7 NGUYỄN ĐỨC THÁM Nam 10/09/1953 6 Chính Phú 3 

8 LÊ ĐỨC TUYỂN  Nam 20/03/1979 4 Chính Phú 3 

9 NGUYỄN THỊ CÚC Nữ 20/12/1962 5 Chính Phú 3 

10 PHẠM BÁ MIẾN  Nam 07/02/1966 2 Chính Phú 3 

11 HỨA VĂN MINH Nam 02/05/1978 4 Khuân Ngàn 

12 LÂM THÚY HƯNG Nữ 15/07/1977 4 Khuân Ngàn 

13 DƯƠNG KIM TIẾN Nam 03/09/1960 4 Khuân Ngàn 

14 TRẦN VĂN CHÍ  Nam 05/08/1981 4 Khuân Ngàn 

15 LIỀU THỊ LUYẾN Nữ 01/12/1968 4 Quyên 

16 NGUYỄN VĂN TIỆN Nam 26/05/1964 1 Xóm 1 

17 HỨA THỊ HƯƠNG Nữ 20/10/1992 2 Xóm 1 
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18 LÝ VĂN TÂN  Nam 12/06/1946 6 Xóm 1 

19 ĐỖ THỊ BẨY Nữ 21/12/1957 1 Xóm 1 

20 LƯƠNG VĂN ĐÔNG Nam 22/12/1981 4 Xóm 10 

21 LƯƠNG VĂN ÂN Nam 11/11/1951 3 Xóm 10 

22 LƯƠNG THỊ TỰ Nữ 01/01/1957 1 Xóm 11 

23 LƯƠNG VĂN ĐẰNG Nam 01/06/1978 3 Xóm 11 

24 VI VĂN TUẤN Nam 07/07/1997 4 Xóm 11 

25 LÊ ĐỨC LONG Nam 16/04/1979 3 Xóm 13 

26 PHAN THỊ HẢI Nữ 10/08/1982 3 Xóm 13 

27 NGUYỄN THỊ MAI Nữ 20/02/1958 2 Xóm 13 

28 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 17/08/1957 3 Xóm 4 

29 LIỀU VĂN LƯU Nam 09/02/1967 4 Xóm 5 

30 LÝ VĂN TOÀN Nam 20/07/1979 3 Xóm 5 

31 LƯƠNG THỊ XOAN Nữ 14/10/1971 3 Xóm 6 

32 ĐẶNG THỊ HỒI Nữ 22/12/1978 3 Xóm 6 

33 LƯU VIẾT MINH Nam 12/11/1958 3 Xóm 6 

34 NÔNG VĂN BIÊN Nam 19/05/1962 3 Xóm 9 

35 LUONG VĂN LÂM Nam 11/11/1975 4 Xóm 9 

36 HỨA VĂN QUANG Nam 07/02/1964 3 Xóm 9 
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